
BỘ TÀI CHÍNH  - BỘ VĂN HÓA, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 114/2008/TTLT/BTC- BVHTTDL Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2008

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH  
Hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý nguồn kinh phí 

đối với công tác tổ chức Đại hội thể thao Châu Á 
trong nhà lần thứ 3 (AIGames III)

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ - CP ngày 3/12/2007 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

 Thực hiện Quyết định số 489/QĐ - TTg ngày 2/5/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt đề án tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại
Việt Nam;

Thực hiện Quyết định số 486/QĐ - TTg ngày 2/5/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ VC việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị Đại hội Thể thao châu Á 
trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

Căn cứ thông lệ các kỳ Đại hội thể thao châu Á trong nhà và những quy định 
của các Liên đoàn Thể thao Quốc tế;

Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ 
chi tiêu và quản lý nguồn kinh phí đối với công tác tổ chức Đại hội thể thao châu Á 
trong nhà lần thứ 3 tổ chức tại Việt Nam ( AI Games I I I ) như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. AI Games III được tô chức theo nghi thức lễ hội Văn hoá - Thể thao Quốc 
tế, kết hợp với truyền thống văn hoá Việt Nam, bảo đảm hiệu quả chuyên môn, thế 
hiện tinh thần đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các nước trong châu lục.

2. Đối tượng thực hiện Thông tư này là các cơ quan, đơn vị, tố chức, cá nhân 
sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện AI Games III.

3. Kinh phí tổ chức AI Games III bao gồm nguồn kinh phí do ngân sách nhà 
nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

4. Sử dụng và quản lý kinh phí, tài sản phục vụ AI Games III theo Luật ngân 
sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính, tài sản hiện hành 
của Nhà nước.



I I . QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nguồn kinh phí:

Kinh phí tổ chức AI Games III bao gồm:

Ngân sách nhà nước (gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương)

Các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
trong và ngoài nước.

Thu lệ phí ăn ở của các đoàn vận động viên nước ngoài theo thông lệ Quốc 
tế 50USD/người/ngày.

Thu tiền bán vé vào xem các hoạt động thi đấu, biểu diễn, khai mạc, bế 
mạc, bản quyền, biếu trưng, biếu tượng AI Games III.

- Thu tiền quảng cáo.

Các khoán thu hợp pháp khác.

2. Nội dung chi:

2 .1 Nội dung chi do ngân sách trung ương đảm bảo:

a/ Chi cho công tác chuẩn bị:

- Chi tuyên truyền cổ động, quảng cáo (in panô, áp phích, phù hiệu, qua) 
phim, chụp ảnh, băng cờ, khẩu hiệu, in ấn tài liệu khác) và tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo chí...).

Thuê cáp quang truyền hình, nối mạng.

Chi mua sắm hoặc thuê trang thiết bị, địa điểm Ị3hục vụ AI Games III theo
yêu cầy các Tiểu ban

Thuê đường truyền dẫn phục vụ trung tâm báo chí, trang phục, dạo cụ, mua 
thuốc và  vật tư y tế, an ninh, văn phòng phẩm.

- Chi phục vụ lễ khai mạc, bế mạc, chi cho đạo diễn, dàn dựng, kịch bản. bồi 
dưỡng tập luyện cho khối nghi thức, diễu hành, đông diễn, ca múa nhạc, trang trí...

- Chi in vé, làm thẻ cho các thành viên tham dự AI Games III.

Chi in giấy mời, làm huy chương, kỷ niệm chương, huy hiệu AI Games III, 
huy hiệu Olympic Việt Nam và các vật phẩm, kỷ niệm khác.

Chi cho công tác công nghệ thông tin

Chi cho các hội nghị, hội thảo, họp báo của Ban tồ chức.

Chi tập huấn trọng tài, hướng dẫn viên, tình nguyện viên...

Chi bồi dưỡng tập luyện thực hiện các phương án của lực lượng an ninh, 
phòng cháy chữa cháy, y tế ..
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- Chi cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban.

- Chi các khoản theo hợp đồng ký kết giữa Việt Nam và Hội  đồng Olympic
châu Á và theo thông lệ quốc tế.

- Chi khác.

b/ Chi cho hoạt động AI Games III:

- Chi lễ khai mạc, bế mạc, tổng kết AI Games III.

- Chi tô chức thi đấu, biểu diễn các môn thể thao.

- Chi tiền ăn, ở, đi lại, bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho các khách mời quốc tế, 
trọng tài, giám sát, huấn luyện viên, vận động viên, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và 
các Tiếu ban.

- Thuê phương tiện vận chuyển

- Chi phí cho việc lấy mẫu, kiểm tra doping.

- Chi hỗ trợ tiền điện thoại cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và 
các Trưởng tiêu ban chuyên môn.

- Chi khen thưởng.

- Chi công tác bảo vệ, an ninh, trật tự, vệ sinh, y tế, phục vụ.

- Chi khác.

3- Mức chi:

3.1- Đối với khách mời và các đoàn vận động viên:

- Chi ăn, ở, đi lại và làm việc đối với khách mời là người nước ngoài theo 
quỵ định tại Thông tư số 57/2007/TT - BTC ngày 11 /06/2007 của Bộ Tài chính "về 
chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài và Thông tư số 127/2007/TT - BTC ngày  
31/ 10/2007 về sửa đổi, bổ sung Thong tư số 23/2007/TT - BTC ngày 21/3/2007 và 
Thông tư số 57/2007/TT - BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính.

- Đối với các đoàn vận động viên nước ngoài chi tiền ăn, ở, theo hợp dồng 
với đơn vị cung cấp dịch vụ, nhưng tối đa không quá 50 USD/người/ngày.

- Các đội thể thao Việt Nam ở tại khách sạn được thanh toán tiền ăn, ở theo 
hợp đồng thực tế, nhưng tôi đa không quá 800.000 đồng/người/ngày; nếu ở tại các 
Trung tâm huấn luyện Thể thao được thanh toán mức tiền ăn 300.000
đồng/người/ngày.

3.2- Đối với cán bộ và nhân viên phục vụ AI Games III:

Các cán bộ và nhân viên phục vụ khi làm nhiệm vụ (bao gồm cả ngày lễ và 
ngày chủ nhật) được hưởng theo các mức sau:

- Ban Chỉ đạo, Trưởng, Phó Ban Tổ chức: 250.000 đồng/ngày/người.



- Thành viên Ban tổ chức, Trưởng, Pphó các tiểu ban: 200.000đ/ngày/ người.
-Thành viên các tiêu ban, Ban tổ chức các môn thi đâu: 150.000 

đồ n g /ngày/người.
- Nhân viên phục vụ : 100.000 đồng/ngày/người.

Chi hỗ trợ cước điện thoại di động phục vụ đại hội (cho cả đợt Đại hội):
Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Trưởng Tiểu ban chuyên

môn: 300.000 dồng/người.
Dôi lượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp chữ:

+ Tập luyện: 20.000 đồng/buổi/người
+ Tổng duyệt: 35 .000 đồng/buổi/người.
+ Chính thức: 50.000 đồng/buổi/người.

- Giáo viên hướng dẫn:
+T ập luyện: 40.000 đông/buổi/người.
+ Tổng duyệt: 60.000 đồng/buổi/người.
+ Chính thức: 80.000 đồng/buồi/người.

Đối tượng tham gia biểu diễn văn nghệ được thanh toán theo hợp đồng ký 
kết giữa Ban tổ chức với các đoàn nghệ thuật.

Bồi dường làm nhiệm vụ cho tình nguyện viên: 100.000 đồng/ngày/người.

Số ngày được hưởng tiền thù lao của các thành viên Ban chỉ đạo, Ban Tổ 
chức. t iể u  ban và nhân viên phục vụ là số ngày thực tế làm việc trong thời gian 
chính thức tổ chức AI Games III. Trường hợp do công việc phái triển khai sớm 
hoặc kết thúc muộn sẽ được Ban Tổ chức xem xét, quyết định và được hưởng thù 
lao theo mức quy định trên, nhưng; thời gian kéo dài tối đa không quá 5 ngày.

Trường  hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày, chỉ 
được hưởng một mức thù lao cao nhất.

Nhũng cán bộ viên chức nhà nước đã được hưởng khoan bồi dưỡng này thì 
không dược thanh toán tiền phụ cấp lun trú công tác phí nhưng được thanh toán 
tiền tàu xe và thuê chỗ ngủ theo quy định tại Thông tư sô 23/2007/TT - BTC ngày 

2007 cua Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các 
cuộc hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông 
tư số 127/2007/TT - BTC ngày 31/10/2007 về sửa đổi. bổ sung Thông tư số 

23/007/TT - BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT- BTC ngày 
11/6/2007 của Bộ Tài chính.

Riêng cán bộ Ban tổ chức và các Tiểu ban, trọng tài là người địa phương nơi 
lô chức AI Games III không nghỉ tại cơ sở lưu trú do Ban tổ chức bố trí thì không 
dược thanh toán liền ngủ, nếu tự túc phương tiện đi lại của cá nhân được thanh toán
theo mức khoán là 20.000 đồng/ngày/ người.

Chi các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức: 70.000 đồng/cuộc 
họp/người, họp của các tiểu ban: 50.000 đồng/cuộc họp/người.
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- Chi tập huấn trọng tài: 50.000 đồng/ngày/người; tập huấn của các Tiểu ban: 
30.000 đồng/ngày/người.

- Chi in vé, giấy mời, làm huy chương, làm kỷ niệm chương theo hợp đồng 
kinh tế và dự toán dược duyệt

3.3- Đôi với trọng tài, ban tổ chức thi đấu từng môn:

- Tiền tàu xe đi lại của trọng tài là người ở các địa phương được Ban Tổ 
chức mời làm nhiệm vụ tại các địa điểm thi đấu được thanh toán theo quy định tại 
Thông lư số 23/2007/TT - BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ 
cồng tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan hành chính 
và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 127/2007/TT - BTC ngày 31/10/2007 về 
sửa đổi, bỏ sung Thông tư số 23/2007/TT - BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 
57/2007/TT- BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính.

- Mức thù lao thực hiện nhiệm vụ các môn ( trừ môn Bóng đá) dược tính

như sau:

STT Đối tượng được hưởng Mức thù lao 
(đồng/ ngày)

1 Tổng trọng tài, Trưởng ban giám sát 900.000
2 Tổ trưởng trọng tài, trọng tài chính, trưởng ban thư ký 600.000

3 Các trọng tài khác, thành viên ban giám sát, Thư ký 500.000

4 Nhân viên phục vụ 100.000

- Đối với các quan chức, giám sát, trọng tài người nước ngoài: được hưởng 
ché độ theo quy định của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc tế.

- Đối với trọng tài, ban tổ chức thi đấu môn bóng đá:

STT Đối tượng được hưởng
Mức thù lao 

( đồng/ngày)
Người 
Việt Nam

Người 
Nước ngoài

1 Giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, 
trọng tài, các trợ lý trọng tài, trọng tài 
thứ 4, điều phối viên.

1.700.000 1.700.000

2 Trưởng, phó Ban tổ chức
700.000 1.700.000

Các uỷ viên Ban tổ chức
500.000 1.700.000
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4 Nhân v iê n  p h ụ  v ụ _____________________100.000

3.4- Mức khen thưởng cho vận động viên Việt Nam đạt huy chương tại AI
Games III : Thực hiện theo Quyết định số 234/2006/QĐ - TTg ngày 18/10/2006 
của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên
thể thao.

3.5- Các mức chi khác:

Chi dịch tài liệu và thuê phiên dịch theo quy định tại Thông tư số 
57/2007/TT- BTC ngày 11/06/2007 của Bộ Tài chính vê chế độ chi tiêu tiếp khách
nước ngoài;

- Các khoản chi phát sinh theo thực tế chưa được quy định tại Thông tư này 
phai dược trưởng Ban Chi đạo hoặc Trưởng Ban t ổ  chức phê duyệt; đồng thời 
phai dam bảo dây đủ các văn bản pháp lý, hồ sơ đấu thầu, hợp đông, hoá đơn, 
chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ.

Đối với thành viên Ban Chỉ đạo, Ban t ổ  chức, các Tiêu ban, huân luyện 
viên, vận động viên, trọng tài, diễn viên, nhạc công, nhân viên phục vụ trong thời 
gian tổ chức A I Games III là cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng dài hạn đang 
hưởng lương, học sinh, sinh viên đang hưởng học bông, sinh hoạt phí trong thời 
oi an phục vụ AI Games III vẫn được hưởng nguyên lương, học bổng, sinh hoạt phí 
do đơn vị quản lý các đối tượng này chi trả.

4 Lập dự toán, cấp phát và quyết toán kinh phí:

4 .1 - Lập dự toán:

- Đối với kinh phí lổ chức AI Games III: Căn cứ vào nội dung công việc và 
các mức thu, chi được quy định tại điểm 1, 2, 3, phần II nêu trôn, các Tiểu ban xây 
dụng dự toán chi tiết gửi Ban Tổ chức AI Games III. Ban Tố chức AI Games III 
phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng dự toán thu, chi đôi với 
còng Lác tỏ chức Dại hội AI Games III (trong đó có dự toán chi từ nguồn ngân sách 
nha nước) gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.2- Phân bổ dự toán :

Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước cho công tác tổ chức AI Games 
III được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính thực hiện thông báo kinh 
phí cho các Bộ và các địa phương có liên quan theo quy định hiện hành.

-1.3- Mạch toán, quyết toán các khoản thu chi của A I Games III:

Kinh phí của A I Games III được hạch toán vào loại 550- khoản 562 (chi sự
nghiệp thể dục thể thao) theo các mục tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước. 
Kết thúc AI Games III, các Bộ, địa phương có trách nhiệm quyết toán kinh phí tổ
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I It

chức AI Gaines III với Bộ Tài chính theo quy định hiện hành, đồng gửi Ban Tổ 
chức AI Games III.

I I I . ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và 
áp dụng đôi với AI Games III tổ chức tại Việt Nam năm 2009.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp 
thời về liên Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để nghiên  cứu, sửa 
đổi, bổ sung cho phù hợp./.

KT.BỘ TRƯỞNG 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊC  

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Nơ i  n h ậ n
- Ban Bí thư TW;
- TTCP, các PTTCP;
- VPQH, VP Chủ tịch nước, VPCP;
- VPTƯ và các Ban của Đảng;
- TANDTC, Viện KSNDTC:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC. Sở VHTT&DL, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cá c Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia;
- Cục kiểm tra VB- Bộ Tư pháp;
- K iểm toán nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;

. - Website BTC Bộ V H /TT& DL;
- Lưu: VT Bộ Tài chính, VT Bộ VH, TT&DL.

KT.BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG
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Nguyễn Danh Thái            Phạm Sỹ Danh


